
Lớp Mã HP Học phần và số tín chỉ
Số tiết 

LT
Số tiết TH

Ngôn ngữ 

giảng dạy
HH, HV Họ tên Giảng viên Tuần bắt đầu

Tuần Kết 

thúc
Giáo trình TKB Phòng học

40 Tiếng Anh Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thảo 12/21/2020 4/3/2020 13h00 - 16h20 thứ Năm hàng tuần 11C

Nguyễn Thành An

Nguyễn Hải Đăng

40 Tiếng Anh Tiến sĩ Nguyễn Minh Huy 12/21/2020 4/3/2020 13h00 - 16h20 thứ Hai hàng tuần 11C

Ngô Ngọc Đăng Khoa

Mai Anh Tuấn

40 Tiếng Anh Tiến sĩ Lê Nguyễn Hoài Nam 12/14/2020 3/27/2020 13h00 - 16h20 thứ Hai hàng tuần 11B

Thạc sĩ Tiết Gia Hồng

Thạc sĩ Hồ Thị Hoàng Vy

40 Tiếng Anh Thạc sĩ Spencer Martin 12/14/2020 3/27/2020 13h00 - 16h20 thứ Ba hàng tuần 11B

Spencer Martin

Nguyễn Đức Huy

40 Tiếng Anh Tiến sĩ Lê Nguyễn Hoài Nam 12/14/2020 3/27/2020 08h00 - 11h20 thứ Sáu hàng tuần 11B

Thạc sĩ Tiết Gia Hồng

Thạc sĩ Hồ Thị Hoàng Vy

40 Tiếng Anh Thạc sĩ Spencer Martin 12/14/2020 3/27/2020 08h00 - 11h20 thứ Hai hàng tuần 11B

Spencer Martin

Nguyễn Đức Huy

CS102
 Principles of Computer 

and Information system

(3TC)

40 Tiếng Anh Thạc sĩ Phạm Toàn Thắng 11/1/2021 4/24/2021

J. Glenn Brookshear and Dennis Brylow, Computer Science: An 

Overview, 12th Ed (2015), Pearson Education.

Ralph M. Stair and George W. Reynolds, Principle of Information 

System, 9th Ed (2010), Cengage Learning.

S. Jones and B. G. Blundell, Ethical, Legal and Professional Issues in 

Computing, (2007), Cengage. 

13h00 - 16h20 thứ Tư hàng tuần 11C

40 Tiếng Anh Thạc sĩ Cao Xuân Nam 11/1/2021 4/24/2021 13h00 - 16h20 thứ Ba hàng tuần 11C

Lê Đình Ngọc

Ngô Đình Hy

CS102
 Principles of Computer 

and Information system

(3TC)

40 Tiếng Anh Tiến sĩ Phạm Toàn Thắng 11/1/2021 4/24/2021

J. Glenn Brookshear and Dennis Brylow, Computer Science: An 

Overview, 12th Ed (2015), Pearson Education.

Ralph M. Stair and George W. Reynolds, Principle of Information 

System, 9th Ed (2010), Cengage Learning.

S. Jones and B. G. Blundell, Ethical, Legal and Professional Issues in 

Computing, (2007), Cengage. 

08h00 - 11h20 thứ Sáu hàng tuần 11C

40 Tiếng Anh Thạc sĩ Cao Xuân Nam 11/1/2021 4/24/2021 08h00 - 11h20 thứ Tư hàng tuần 11C

Lê Đình Ngọc

Ngô Đình Hy

Hạn chót đăng ký học trả nợ:

-

-

-

Advanced Database

(4TC)

 Web Programming

(4TC)

PGS.TS Trần Minh Triết

Với lớp 18BIT: trước ngày 15/12/2020

Với lớp 20BIT: trước ngày 05/01/2021

Thủ tục đăng ký học trả nợ bao gồm: Đăng ký học phần tại form online ở websie Giáo vụ  mục Tài nguyên/Biểu mẫu VÀ đóng tiền học phí trả nợ tại bộ phận Kế toán lầu 11

19BIT2

CS203

CS201
Thạc sĩ

12/21/2020

12/21/2020

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Theo biên soạn của giảng viên

11F

11F

08h00 - 10h30 thứ Hai hàng tuần 11F

08h00 - 10h30 thứ Tư hàng tuần

Giám đốc Trung tâm

30

[1] Stuart Russell and Peter Norvig. 2009. Artificial Intelligence: A 

Modern Approach (3rd ed.). Prentice Hall Press, Upper Saddle 

River, NJ, USA

[2] Negnevitsky, Michael. Artificial intelligence: A guide to intelligent 

systems. Pearson Education, 2005

(đã ký)

Thạc sĩ 12/21/2020 13h00 - 15h30 thứ Năm hàng tuần

11E

11E

11F

11F

Theo biên soạn của giảng viên

3/27/2020

3/27/2020

3/27/2020

[1] Adam Drozdek (2001), Data structures and Algorithms in C++ 

(Second  Edition), Addison-Wesley.

[2] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and 

Clifford Stein (2001) , Introduction to Algorithms (Second Edition), 

The MIT Press and McGraw-Hill Book Company.

13h00 - 15h30 thứ Tư hàng tuần

13h00 - 15h30 thứ Ba hàng tuần
 Software Engineering, Ian Sommerville, 10th Edition (2016) 

Thạc sĩ

13h00 - 15h30 thứ Sáu hàng tuần

[1] Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, 2004, Fundamentals of 

Database Systems (6th Ed.)

[2] Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and Jennifer Widom, 

Database Systems: The Complete Book 
13h00 - 15h30 thứ Tư hàng tuần12/21/2020 3/27/2020

Với lớp 19BIT1&2: trước ngày 09/12/2020

30 Tiếng Việt

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐHKHTN 

MỞ TRONG HK2/NH2020-2021 CÁC LỚP CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ CNTT AUT

- Mỗi học phần gồm 10 buổi học lý thuyết và 10 buổi thực hành (nếu có thực hành). Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học.

- Lịch thi lý thuyết sẽ được thông báo trước tuần thi ít nhất 2 tuần tại website Giáo vụ, mục AUT/Thời khóa biểu-Lịch thi

- Phần thực hành thi kết thúc vào buổi học thứ 10 hoặc theo thông báo của giảng viên thực hành.

CS300

CS207b

12/28/2020

12/28/2020

4/3/2020

4/3/2020

Tiếng Việt

Tiếng Việt

30

30

Artificial Intelligent 

(4TC)

Advanced Software 

Engineering (4TC)

Thạc sĩ

18BIT

08h00 - 10h30 thứ Năm hàng tuần

[1] Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, 2004, Fundamentals of 

Database Systems (6th Ed.)

[2] Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and Jennifer Widom, 

Database Systems: The Complete Book 
Tiếng Việt

Advanced Database

(4TC)

19BIT1

CS203

Tiếng Việt

Tiếng Việt

30

30

CS201
 Web Programming

(4TC)

11F

20BIT1

CS104
Data Structure

(4TC)

[1] Adam Drozdek (2001), Data structures and Algorithms in C++ 

(Second  Edition), Addison-Wesley.

[2] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and 

Clifford Stein (2001) , Introduction to Algorithms (Second Edition), 

The MIT Press and McGraw-Hill Book Company.
30 Tiếng Việt Thạc sĩ 18/01/2021 4/24/2021

30 Tiếng Việt Thạc sĩ 18/01/2021 4/24/2021

20BIT2

CS104
Data Structure

(4TC)


